
Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch viên 

chức

Bằng 

số
Bằng chữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I

1 Lương Tất Hoan 02/12/1983 Nam

SN 04, ngõ 128, 

đường Tây Thành,phố 

Phúc Chỉnh 1, phường 

Nam Thành, TP Ninh 

Bình

Trường Đại Học Mở 

Hà Nội
Kế toán Kế toán

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

A2 TL01 Kế toán viên 06.031 08 đạt 0 73 Bảy mươi ba

2 Nguyễn Thị Mai Hương 26/04/1988 Nữ

SN 19, đường Trương 

Định, phố Vạn Sơn, 

phường Thanh Bình, 

TP Ninh Bình

Trường Đại Học Mở 

Hà Nội
Kế toán Kế toán B B TL01 Kế toán viên 06.031 06 đạt 0 72 Bảy mươi hai

3 Trần Thị Lan 09/6/1982 Nữ

Xóm 8, xã Lưu 

Phương, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình

Viện Đại học Mở 

Hà Nội
Kế toán Kế toán

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

A2 TL01 Kế toán viên 06.031 07 đạt 0 81 Tám mươi mốt

4 Lương Thị Vân Thư 14/12/1980 Nữ

Phố Phúc Chỉnh 2, 

phường Nam Thành, 

TP Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình

Đại học Kinh tế 

Quốc Dân
Kế toán

Kế toán 

tổng hợp
B

Cử nhân 

Tiếng 

Pháp; 

Tiếng 

Anh: C

TL01 Kế toán viên 06.031 05 đạt 0 84 Tám bốn

5 Bùi Thị Trang 25/10/1991 Nữ

 Phố Hòe Thị, thị trấn 

Nho Quan, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình

Trường Đại học 

Điện Lực
Kế toán Kế toán B B TL01 Kế toán viên 06.031 03 đạt 0 69 Sáu chín

6 Phan Thị Thu Trang 04/04/1993 Nữ

SN 56, ngõ 88, đường 

Lê Thái Tổ, phố Tân 

Thịnh, phường Tân 

Thành, TP Ninh Bình

Trường Đại Học Mở 

Hà Nội
Kế toán Kế toán

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

B TL01 Kế toán viên 06.031 02 đạt 0 83 Tám mươi ba

II

1 Vũ Minh Ngọc 05/01/1980 Nam

SN 06, ngõ 177, 

đường Nhật Tân, 

phường Tân Thành, 

TP Ninh Bình

Trường Đại học Mở 

Hà Nội

Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

TL02 Chuyên viên 01.003 01 đạt 0 69 Sáu mươi chín

2 Lê Phạm Tuyên 08/10/2001 Nam

Phố Phúc Chỉnh 2, 

phường Nam Thành, 

TP Ninh Bình

Trường Đại học Lao 

động - Xã hội
Tâm lý học

Tâm lý 

học

Tiếng 

Anh 

TOEIC

TL02 Chuyên viên 01.003 04 đạt 0 60 Sáu mươi 

Vị trí việc làm: Chuyên viên, mã tài liệu (TL02)

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng chỉ Tin 

học

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Mã Tài 

liệu

Vị trí việc làm: Kế toán viên, mã tài liệu (TL01)

XÍ NGHIỆP BẾN XE KHÁCH NINH BÌNH

   HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

XÍ NGHIỆP BẾN XE KHÁCH NINH BÌNH NĂM 2023

 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

 XÍ NGHIỆP BẾN XE KHÁCH NINH BÌNH NĂM 2023  

               (Kèm theo thông báo số: 358/TB-XN ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình)

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh

Nam/

Nữ
Hộ khẩu thường trú

Tốt nghiệp trường Đại 

học

Ngành đào 

tạo

Tốt nghiệp 

Thạc sỹ 

trường 

Kết quả 

phỏng 

vấn

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm

Ghi chú

Đăng ký dự tuyển
Số Đề 

phỏng 

vấn
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